
Cơ khí PHƢƠNG chuyên sản xuất, gia công, lắp đặt các loại cửa sắt, cổng sắt, hoa cửa 

sắt, sắt nghệ thuật, sắt mỹ thuật theo mẫu hoặc theo bản vẽ...Chúng tôi xin báo giá một số 

sản phẩm cửa sắt mà quý khách đang quan tâm. Để các bạn tham khảo và lựa chọn. 

BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG CỬA CỔNG SẮT 2021 

STT Sản phẩm ĐVT 

Đơn giá (VNĐ) 

Sơn 2 thành 

phần 
Sơn tĩnh điện 

A Báo giá cửa sắt 

1 
Cửa sắt pano: Sắt hộp 30x60 dày 1.2ly. 

Thi công theo mẫu hoặc bản vẽ 
M2 1.050.000 1.200.000 

2 
Cửa sắt pano: Sắt hộp 40x80 dày 1.2ly. 

Thi công theo mẫu hoặc bản vẽ 
M2 1.200.000 1.350.000 

 
Cửa đi sắt 

 

Sơn 2 thành 

phần 
Sơn tĩnh điện 

3 

Cửa đi khung cánh sắt hộp 30x60 dày 

1.2ly, khung bao sắt hộp 40x80 dày 1.2ly 

(có bông sắt hộp vuông 14 hoặc vuông 16 

bảo vệ theo cánh) 

M2 1.050.000 1.200.000 

4 

Cửa đi khung cánh sắt hộp 30x60 dày 

1.4ly, khung bao sắt hộp 40x80 dày 1.4ly 

(có bông sắt hộp vuông 14 hoặc 16 bảo vệ 

theo cánh) 

M2 1.150.000 1.300.000 

5 

Cửa đi khung cánh sắt hộp 40x80 dày 

1.2ly, khung bao sắt hộp 50x100 dày 1.2ly 

(có bông sắt hộp vuông 14 hoặc 16 bảo vệ 

theo cánh) 

M2 1.300.000 1.450.000 

6 

Cửa đi khung cánh sắt hộp 40x80 dày 

1.4ly, khung bao sắt hộp 50x100 dày 1.4ly 

(có bông sắt hộp vuông 14 hoặc 16 bảo vệ 

theo cánh) 

M2 1.400.000 1.600.000 



7 Cửa sắt nghệ thuật, cửa sắt mỹ thuật Báo giá theo mẫu hoặc bản vẽ thiết kế 

8 
Cửa xếp kéo Đài Loan: Có lá tôn, dày 

0.6ly 
M2 900.000 

9 
Cửa xếp kéo Đài Loan: Không lá tôn, dày 

0.6ly 
M2 800.000 

B Báo giá cổng sắt 

10 
Cổng sắt: Sắt hộp 30x60 dày 1.2ly. Thi 

công theo mẫu hoặc bản vẽ 
M2 1.000.000 1.150.000 

11 
Cổng sắt: Sắt hộp 40x80 dày 1.2ly. Thi 

công theo mẫu hoặc bản vẽ 
M2 1.300.000 1.400.000 

12 
Cổng sắt: Sắt hộp 40x80 dày 1.4ly 

Trang trí bằng CNC dày 5ly theo mẫu 
M2 1.700.000 1.850.000 

13 Cổng sắt nghệ thuật, cổng sắt mỹ thuật Báo giá theo mẫu hoặc bản vẽ thiết kế 

14 
Hoa sắt: Cho cửa sổ và giếng trời, sắt đặc 

12x12, thi công theo mẫu hoặc bản vẽ 
M2 550.000 700.000 

15 
Hoa sắt: Cho cửa sổ và giếng trời, sắt đặc 

14x14, thi công theo mẫu hoặc bản vẽ 
M2 600.000 750.000 

16 Hoa sắt nghệ thuật, hoa sắt mỹ thuật Báo giá theo mẫu hoặc bản vẽ thiết kế 

C Báo giá hàng rào lan can sắt 

17 

Hàng rào sắt: Mũi giáo, chi tiết hoa văn, 

sắt hộp 20x20 dày 1.2ly. Thi công theo 

mẫu hoặc bản vẽ 

M2 550.000 700.000 

18 
Lan can cho ban công: Sắt hộp 30x60 dày 

1.2ly. Thi công theo mẫu hoặc bản vẽ 
M2 700.000 850.000 

19 Lan can cho ban công: sắt la 3 đặc dày 4ly M2 800.000 950.000 



Thi công theo mẫu hoặc bản vẽ 

20 
Hàng rào, lan can sắt nghệ thuật, sắt mỹ 

thuật 
Báo giá theo mẫu hoặc bản vẽ thiết kế 

 

Ghi chú: 

1. Giá trên đã hoàn thiện bao gồm công lắp đặt và vận chuyển tại TP Đà Nẵng. 

2. Sản phẩm báo giá chính xác khi khảo sát, xem  bản vẽ chi tiết hồ sơ thiết kế. 

3. Tất cả sản phẩm bảo hành 12 tháng kể từ thời gian bàn giao công trình 

 


